
1 
 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2023 
 

DANH SÁCH NHÓM VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ  
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG TIẾNG ANH 
 

Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 
 

1 TS. Nguyễn Văn Tiến – 
Trưởng nhóm 

Phó Trưởng khoa Luật Dân sự 
Viết Báo cáo tự đánh 
giá CTĐT tiến sĩ luật 

học chuyên ngành 
Luật Dân sự và Tố 

tụng dân sự 
(Nhóm 1) 

2 TS. Đinh Thị Chiến 
 

Giảng viên Khoa Luật Dân sự 

3 TS. Nguyễn Phương Thảo  Trưởng Bộ môn Luật Dân sự - 
Khoa Luật Dân sự 

4 Th.S Đoàn Công Yên  Giảng viên Khoa Luật Dân sự 
5 TS. Nguyễn Thị Bích – 

Trưởng nhóm 
Trưởng Bộ môn Luật Lao 
động - Khoa Luật Dân sự 

Viết Báo cáo tự đánh 
giá CTĐT thạc sĩ luật 

học chuyên ngành 
Luật Dân sự và Tố 

tụng dân sự 
(Nhóm 2) 

6 TS. Nguyễn Thái Cường  Giảng viên Khoa Luật Dân sự 
7 Th.S Lê Thị Hồng Vân  Giảng viên Khoa Luật Dân sự 
8 Lê Duy Thường  Chuyên viên Phòng Đào tạo 

sau đại học 
9 TS. Phạm Thái – 

Trưởng nhóm 
Phó Trưởng khoa Luật Hình 

sự  Viết Báo cáo tự đánh 
giá CTĐT tiến sĩ luật 

học chuyên ngành 
Luật Hình sự và Tố 

tụng hình sự 
(Nhóm 3) 

10 TS. Nguyễn Thị Ánh 
Hồng  

Trưởng Bộ môn Luật Luật 
Hình sự - Khoa Luật Hình sự 

11 Th.S Kim Nguyễn Hồng 
Minh  

Giảng viên Khoa Luật Hình 
sự 

12 Th.S Đinh Hà Minh  Giảng viên Khoa Luật Hình 
sự 

13 TS. Nguyễn Huỳnh Bảo 
Khánh – Trưởng nhóm 

Trưởng Bộ môn Tội phạm 
học - Khoa Luật Hình sự Viết Báo cáo tự đánh 

giá CTĐT thạc sĩ luật 
học chuyên ngành 

Luật Hình sự và Tố 
tụng hình sự 
(Nhóm 4) 

 

14 TS. Lê Tường Vy  Giảng viên Khoa Luật Hình 
sự 

15 Th.S Đinh Văn Đoàn Giảng viên Khoa Luật Hình 
sự 

16 Th.S Dương Thị Diệu 
Hiền  

Chuyên viên Phòng Đào tạo 
sau đại học 

17 TS. Đặng Tất Dũng – 
Trưởng nhóm 

Phó Trưởng khoa Luật Hành 
chính – Nhà nước 

Viết Báo cáo tự đánh 
giá CTĐT tiến sĩ luật 

học chuyên ngành 
Luật Hiến pháp và 
Luật Hành chính 

(Nhóm 5) 

18 TS. Nguyễn Thị Ngọc 
Mai  

Trưởng Bộ môn Lý luận Nhà 
nước và pháp luật – Khoa 

Luật Hành chính – Nhà nước 
19 TS. Nguyễn Thị Thiện Trí  Giảng viên Khoa Luật Hành 

chính – Nhà nước 
20 Th.S Nguyễn Mai Anh Giảng viên Khoa Luật Hành 

chính – Nhà nước 
21 TS. Lê Việt Sơn – Phó Trưởng Bộ môn Luật Tố Viết Báo cáo tự đánh 
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Trưởng nhóm tụng hành chính – Khoa Luật 
Hành chính – Nhà nước 

giá CTĐT thạc sĩ luật 
học chuyên ngành 
Luật Hiến pháp và 
Luật Hành chính 

(Nhóm 6) 

22 TS. Trần Thị Thu Hà A  Phó Trưởng Bộ môn Luật 
Hành chính – Khoa Luật 
Hành chính – Nhà nước 

23 Th.S Nguyễn Phương 
Thảo 

Giảng viên Khoa Luật Hành 
chính – Nhà nước (Bộ môn 
Lịch sử Nhà nước và pháp 

luật) 
24 Th.S Đặng Thị Thu Trang Giảng viên Khoa Luật Hành 

chính – Nhà nước 
25 TS. Phan Hoài Nam – 

Trưởng nhóm 
Phó Trưởng khoa Luật Quốc 

tế 
Viết Báo cáo tự đánh 
giá CTĐT thạc sỹ luật 

học chuyên ngành 
Luật Quốc tế 

(Nhóm 7) 

26 TS. Lê Thị Ngọc Hà  Giảng viên Khoa Luật Quốc 
tế 

27 Th.S Trần Thị Bảo Nga  Giảng viên Khoa Luật Quốc 
tế 

28 TS. Nguyễn Thị Hoa  Giảng viên Khoa Luật Quốc 
tế 

29 TS. Trần Hoàng Nga – 
Trưởng nhóm 

Giảng viên Khoa Luật 
Thương mại 

Viết Báo cáo tự đánh 
giá CTĐT tiến sĩ luật 

học chuyên ngành 
Luật Kinh tế 

(Nhóm 8) 

30 Th.S Ngô Gia Hoàng Giảng viên Khoa Luật 
Thương mại 

31 Th.S Nguyễn Thị Phương 
Hà  

Giảng viên Khoa Luật 
Thương mại 

32 Th.S Phạm Thị Ngọc Hà Giảng viên Khoa Luật 
Thương mại 

33 TS. Võ Trung Tín – 
Trưởng nhóm 

Trưởng Bộ môn Luật Đất đai 
– Môi trường – Khoa Luật 

Thương mại Viết Báo cáo tự đánh 
giá CTĐT thạc sĩ luật 

học chuyên ngành 
Luật Kinh tế 

(Nhóm 9) 

34 TS. Trương Thị Tuyết 
Minh  

Giảng viên Khoa Luật 
Thương mại 

35 Th.S Lê Nhật Bảo  Giảng viên Khoa Luật 
Thương mại 

36 Th.S Nguyễn Thị Thúy Giảng viên Khoa Luật 
Thương mại 

37 Th.S Ngô Kim Hoàng 
Nguyên– Trưởng nhóm 

Giám đốc Trung tâm Thông 
tin – Thư viện 

Viết Báo cáo tự đánh 
giá CTĐT Cử nhân 
Luật chất lượng cao 

bằng tiếng Anh 
(Nhóm 10) 

38 Th.S Nguyễn Phượng An  Giảng viên Khoa Luật Quốc 
tế 

39 TS. Lê Thị Thúy Hằng Giảng viên Khoa Khoa học  
cơ bản 

40 Th.S Nguyễn Thị Khánh 
Phương  

Chuyên viên Trung tâm Quản 
lý đào tạo CLC & ĐT QT 

41 Th.S Xa Kiều Oanh Giảng viên Khoa Luật Dân sự 
42 Th.S Vũ Duy Cương – 

Trưởng nhóm 
Giám đốc Trung tâm ĐBCL 

& PPGD Nhóm hỗ trợ 
(Nhóm 11) 43 Th.S Khổng Hương 

Giang  
Phó Giám đốc Trung tâm 

ĐBCL & PPGD 
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44 Th.S Nguyễn Thị Thu 
Thủy  

Chuyên viên Trung tâm 
ĐBCL & PPGD 

45 Phạm Đình Phú  Chuyên viên Trung tâm 
ĐBCL & PPGD 

46 Hồ Hoàng Khánh Trâm Chuyên viên Trung tâm 
ĐBCL & PPGD 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Lê Trường Sơn 
 


